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1
Công ty TNHH 

Chyun Jaan
1

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm từ nhựa và cao 

su

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm làm từ nhựa 

và cao su 
Đài Loan 4.500.000

2
Công ty TNHH 

Haivina
2

Nhà máy may Công ty 

TNHH Haivina

Sản xuất găng tay thể thao, găng tay công 

nghiệp
Hàn Quốc 3.561.163

3

Công ty TNHH Gỗ 

Baifar Hải Dương 

Việt Nam 

3

Nhà máy sản xuất của 

Công ty TNHH Gỗ 

Baifar Hải Dương Việt 

Sản xuất gia công các sản phẩm gỗ ván ép. 

Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 

quyền phân phối bán buôn hàng hóa.

Trung 

Quốc
3.600.000

4
Công ty TNHH bao 

bì AP (Hà Nội)
4

Nhà máy sản xuất bao bì 

của Công ty TNHH bao 

bì AP (Hà Nội) 

Sản xuất, in các loại thùng carton, tấm carton 

dạng sóng và dạng cứng 
Thái Lan 14.000.000

5
Công ty TNHH may 

Tinh Lợi
5 Dự án May Tinh Lợi

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm may 

mặc từ nguyên liệu dệt, dệt kim, len và các 

nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may

Hồng Kông 64.000.000

6
Công ty TNHH may 

Ever-Glory
6

Nhà máy may Ever-Glory 

VN
Sản xuất quần áo 

Trung 

Quốc
5.900.000

7
Công ty TNHH 

VietNam Toyodenso
7

Nhà máy sản xuất các 

linh kiện, bộ phận, chi tiết 

điện và điện tử dùng cho 

Sản xuất các bộ phận dùng cho ô tô; các bộ 

phận đa dụng; sản xuất các cuộn dây đánh lửa
Nhật Bản 66.576.131

8
Công ty TNHH Việt 

Tường
8

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất, gia 

công và kinh doanh bán 

Sản xuất, gia công các loại đệm chuột, thảm 

yoga
Samoa 3.950.000

9
Công ty TNHH 

Aiden VN
9

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo và lắp ráp các bộ 

phận, chi tiết, linh kiện và 

Sản xuất bảng mạch in PCB, các sản phẩm điện 

và điện tử; các bộ phận linh kiện điện và điện 

tử; thiết kế, lập bản vẽ và dữ liệu CAD,CAM 

Nhật  Bản-

Hồng Kông
120.000.000

10
Công ty TNHH 

Vina Okamoto
10

Xây dựng nhà máy sản 

xuất các loại giày, ủng và 

găng tay; áo mưa và áo 

Sản xuất các loại giày, ủng và găng tay; áo mưa 

và áo khoác gió; Đai thắt lưng hông bằng cao 

su; Đai cao suThực hiện quyền thương mại

Hồng Kông 6.900.000

I. KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH: 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
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11
Công ty TNHH 

LFV Metal VN
11

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo các loại cửa sổ, cửa 

đi bằng nhôm chất lượng 

Sản xuất các loại sản phẩm bằng kính; cửa đi 

bằng nhôm; cửa sổ bằng nhôm; cửa đẩy; gạch 

ốp bằng nhôm 

Đài Loan 7.000.000

12

Công ty TNHH hoá 

nhựa Đệ Nhất-Chi 

nhánh Hải Dương

12
Dự án đầu tư sản xuất 

ống nhựa 
Sản xuất ống nhựa và co nối PVC, HDPE, PPR Đài Loan 20.000.000

13

Công ty TNHH chế 

xuất sợi thép Dusco 

Vina

13
Dusco Vina Steel Wire 

Co.,Ltd
Sản xuất sợi thép Hàn Quốc 5.000.000

14

Công ty Cổ phần 

đầu tư và phát triển 

hạ tầng Nam Quang

14

Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật KCN Nam Sách 

Tôn tạo mặt bằng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin 

liên lạc, xử lý nước thải….nhằm thu hút các 

Việt Nam 92.458.160.543

15

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại Môi 

trường xanh

15
Nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp
Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp Việt Nam 21.050.000.000

16

Nhà máy may công 

nghiệp và văng sấy định 

hình vải tuyn xuất khẩu

12.000.000.000

17
Đầu tư nhà máy dệt-

nhuộm-may màn tuyn
52.100.000.000

18
Nhà máy chế biến thức ăn 

chăn nuôi Vina
33.000.000.000

19
Dây chuyền sản xuất thức 

ăn chăn nuôi dạng viên
14.000.000.000

20

Dự án xây dựng nhà máy 

sản xuất sô 5-sản xuất 

hàng bao bì, túi tự huỷ 

174.000.000.000

21 Nhà máy tái chế nhựa 16.710.000.000

1
Công ty TNHH 

Orisel VN
1 Orisel Việt Nam

Sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu điện, 

linh kiện điện tử
Hàn Quốc 2.730.000

Gia công dệt, nhuộm, văng khổ, may thành sản 

phẩm màn tuyn 
Việt Nam

Công ty Cổ phần 

nhựa và môi trường 

xanh An Phát

Đầu tư dây chuyền sản xuất theo công nghệ, 

thiết bị hiện đại của Nhật Bản để sản xuất bao 

bì nhựa cao cấp 

Việt Nam

Việt Nam17

Công ty Cổ phần 

thức ăn chăn nuôi 

Vina

16
Công ty Cổ phần 

Hồng Gia

II. KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI AN VÀ ĐẠI AN MỞ RỘNG

Sản xuất, chế biến các loại thức ăn chăn nuôi 

dạng viên

18



2

Nhà máy sản xuất và 

kinh doanh mạng dây 

điện và điện tử sử dụng 

Sản xuất hệ thống dây dẫn điện trong ô tô và 

máy văn phòng 
74.666.000

3

Nhà máy sản xuất và 

kinh doanh mạng dây 

điện và điện tử sử dụng 

Sản xuất và kinh doanh để xuất khẩu toàn bộ 

(100%) sản phẩm là mạng dây điện và điện tử 

sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử và ô tô

25.000.000

4

Nhà máy sản xuất dây 

cáp điện sử dụng trong 

ngành công nghiệp ô tô

Sản xuất các loại dây cáp điện sử dụng trong 

ngành công nghiệp ô tô 
47.000.000

5

Nhà máy sản xuất dây 

điện bằng nhôm dùng 

trong ngành sản xuất ô tô

Sản xuất các loại dây điện bằng nhôm bọc nhựa 28.000.000

4

Công ty TNHH 

Princeton 

Biomeditech VN

6

Nhà máy sản xuất bộ que 

thử kiểm tra sức khoẻ sử 

dụng một lần

Sản xuất các bộ thiết bị kiểm tra sức khoẻ một 

lần cho người và động vật 
Hàn Quốc 1.200.000

5
Công ty TNHH Ge-

Shen VN
7

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm từ  Plastic của 

Công ty TNHH Ge-Shen 

Sản xuất, kinh doanh và gia công, lắp ráp các 

linh kiện nhựa; thiết kế khuôn mẫu với độ chính 

xác cao cho các sản phẩm nhựa 

Malaysia 10.000.000

6 Công ty TNHH Phi 8
Xây dựng nhà máy sản 

xuất quần áo
Sản xuất quần áo quy mô Anh Quốc 12.000.000

7
Công ty TNHH 

CCL Design VN
9

Dự án nhà máy CCL 

Design tại Việt Nam

In lưới bảng tên và nhãn; nhãn dán dính; miếng 

đệm dán dính, tấm cách điện 
Canada 1.289.000

8
Công ty TNHH 

Thép Daeho VN
10

Đầu tư xây dựng Nhà 

máy sản xuất thép thanh, 

thép không gỉ, thép dây 

Sản xuất thép thanh và thép dây không gỉ các 

loại; thép thanh và thép dây Carbon; thép thanh 

và thép dây hợp kim; gia công các loại thép dây 

Hàn Quốc 19.000.000

9
Công ty TNHH 

Taishodo VN
11

Nhà máy sản xuất linh 

kiện điện tử của Công ty 

TNHH Taishodo VN

Sản xuất và gia công linh kiện điện tử; gia công 

lắp ráp máy chụp hình tự động; gia công lắp ráp 

đèn khe khám mắt; gia công lắp ráp máy siêu 

Hồng 

Kông - 

Nhật Bản

20.000.000

10

Công ty TNHH 

Thiết bị điện Liên 

Đại

12
Dự án nhà máy sản xuất 

các thiết bị điện

Sản xuất gia công phích cắm; ổ cắm; công tắc; 

chế phẩm điện khí; dây điện; ốc vít; đồng ép 
Hồng Kông 3.800.000

11

Công ty TNHH 

Laurelton Diamonds 

Việt Nam

13

Sản xuất kinh doanh chế 

tác kim cương và thiết bị 

đánh bóng kim cương  

Nhập khẩu đá kim cương từ nước ngoài về 

phân loại; nhập khẩu đá kim cương từ nước 

ngoài về sửa chữa, gia công; sản xuất thiết bị 

British 

Virgin 

Islands

23.000.000

12
Công ty TNHH 

Seiko VN
14

Dự án của Công ty 

TNHH Seiko VN

Sản xuất, gia công khuôn đúc phim; tấm che 

ảnh bằng giấy nến; mực in ảnh; bản khắc in nổi 

bằng khuôn mềm; in offset cho bao bì

Malaysia 800.000

Công ty TNHH 

Sumidenso VN
Nhật Bản2

Công ty TNHH dây 

cáp điện ô tô 

Sumiden VN

Nhật Bản3



13
Công ty Cổ phần 

Silkroad Hà Nội
15

Dự án của Công ty Cổ 

phần Silkroad Hà Nội

Sản xuất chất phụ gia bê tông; thực hiện quyền 

phân phối đối với các mặt hàng phụ gia bê tông 
Hàn Quốc 3.000.000

14
Công ty TNHH 

ShinHeung Vina
16

Nhà máy sản xuất linh 

kiện điện tử ShinHeung 

tại Hải Dương

Sản xuất linh kiện điện tử ; sản xuất, sửa chữa 

các loại khuôn cho máy ép nhựa và máy đột dập
Hàn Quốc 29.544.591

15
Công ty Cổ phần 

Chemilens VN
17

Dự án của Công ty 

Chemilens VN
Sản xuất mắt kính thuốc

Hàn Quốc - 

 Pháp
29.609.153

16

Công ty TNHH 

Hulane Electronic 

VN

18

Đầu tư xây dựng nhà máy 

sản xuất, gia công thiết kế 

các thiết bị bao gồm linh 

Sản xuất các sản phẩm bao gồm các linh kiện 

máy móc, khuôn, dụng cụ và các loại linh kiện 

cấu thành nên dây điện và các loại giắc nối 

Đài Loan 15.000.000

17
Công ty TNHH 

Thiên Sư VN
19

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm thực phẩm 

chức năng và hoá mỹ 

Sản xuất các sản phẩm chức năng; các hoá mỹ 

phẩm 
Singapore 20.000.000

18
Công ty TNHH 

Falcon VN
20

Nhà máy sản xuất trang 

thiết bị nội ngoại thất

Sản xuất, kinh doanh đồ nội thất, các trang thiết 

bị liên quan tới trang trí nội, ngoại thất từ 

nguyên liệu gỗ; gia công các sản phẩm đá, kính 

Singapore 15.000.000

19
Công ty TNHH 

Hyundai Kefico VN
21

Dự án sản xuất các phụ 

tùng và bộ phận phụ trợ 

cho xe có động cơ và 

Nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm 

điện tử công nghệ cao và bộ điều khiển cho xe 

có động cơ và động cơ xe. Cảm biến thông 

Hàn Quốc 350.000.000

20
Công ty TNHH KPF 

VN
22

Nhà máy sản xuất KPF 

VN

Sản xuất đinh, ghim; sản xuất đinh tán, vòng 

đệm và các sản phẩm không ren tương tự; sản 

xuất các sản phẩm đinh vít; sản xuất bulông 

Hàn Quốc 63.000.000

21

Chi nhánh Công ty 

TNHH GCP Việt 

Nam

23

Nhà máy sản xuất chất 

trộn bê tông và phụ gia xi-

măng Chi nhánh tại Hải 

Sản xuất chất trộn bê tông và phụ gia xi-măng Hoa Kỳ 1.200.000

22

Công ty TNHH dây 

và cáp điện 

Wonderful VN

24
Nhà máy sản xuất dây và 

cáp điện Wonderful VN

Sản xuất dây và cáp điện quy mô; dây điện 

dùng cho ô tô 

Thái Lan-

Đài Loan
24.000.000

23
Công ty TNHH 

During VN
25

Nhà máy sản xuất linh 

kiện lắp ráp ô tô-Công ty 

TNHH During VN

Sản xuất linh kiện lắp ráp ô tô (máy khuôn 

phun)
Hàn Quốc 16.000.000

24
Công ty TNHH 

NamYang Delta
26

Dự án sản xuất kinh 

doanh quần áo tại KCN 

Đại An, tỉnh Hải Dương

Thiết kế, sản xuất và xuất khẩu quần áo Hàn Quốc 20.000.000

25

Chi nhánh Công ty 

TNHH hoá chất và 

môi trường Aureole 

27

Công ty TNHH hoá chất 

và môi trường Aureole 

Mitani-Chi nhánh Hải 

Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân 

phối các mặt hàng đăng ký trong Giấy CNĐT
Nhật Bản 10.000.000



26
Công ty Cổ phần 

Hana Motors
28

Dự án sản xuất và kinh 

doanh xe mô tô điện

Sản xuất kinh doanh và nghiên cứu phát triển 

các mặt hàng xe mô tô điện và các bộ phận liên 

quan

Hàn Quốc 12.000.000

27
Công ty TNHH 

Jemmtec VN
29

Dự án sản xuất sản phẩm 

gốm, chất xúc tác và 

cung cấp dịch vụ kỹ thuật 

Sản xuất các sản phẩm từ gốm; cung cấp các 

dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

Vương 

quốc Anh
2.600.000

28
Công ty TNHH 

Fuluhashi VN
30

Dự án Công ty TNHH 

Fuluhashi VN

Sản xuất kinh doanh pa-lét gỗ, pa-lét thép, hộp 

các-tông, vụn gỗ sinh học; quyền thương mại
Nhật Bản 1.200.000

29
Công ty TNHH 

Fujikura Kasei VN
31

Dự án sản xuất, kinh 

doanh vật liệu chuyên 

dụng dùng cho nội ngoại 

Sản xuất, kinh doanh vật liệu phủ dùng cho nội, 

ngoại thất xe hai bánh, bốn bánh; Thực hiện 

quyền thương mại

Nhật Bản 3.969.380

30
Công ty TNHH 

PCC Lục Xương VN
32

Nhà máy sản xuất và 

kinh doanh bột ôxít đồng, 

bột cacbonat đồng

Sản xuất và kinh doanh bột ôxít đồng bột 

cacbonat đồng 
Đài Loan 18.000.000

31

Công ty TNHH 

Bệnh Viện Quốc tế 

Đại An-Việt Nam-

33
Bệnh viện quốc tế Đại An- 

 Việt Nam-Canada

Đầu tư xây dựng, hoạt động bệnh viện đa khoa 

và thực hiện các dịch vụ y tế liên quan theo tiêu 

chuẩn quốc tế Canada 

Canada-

Việt Nam
260.000.000

32
Công ty TNHH SD 

Global Việt Nam
34

Thành lập Công ty 

TNHH SD Global Việt 

Nam

Sản xuất, gia công mặt cho các thiết bị thông 

minh, mặt kính cho điện thoại di động, màn hình 

cảm ứng và kiểm định kính bảo vệ cho điện 
Hàn Quốc 69.008.409

33
Công ty TNHH 

Koyo Việt Nam
35

Dự án sản xuất linh kiện 

cơ khí chính xác
Sản xuất linh kiện cơ khí chính xác Nhật Bản 4.000.000

34

Công ty TNHH 

Phòng cháy chữa 

cháy Tomoken VN

36

Nhà máy sản xuất dụng 

cụ PCCC và các dịch vụ 

liên quan khác

Sản xuất dụng cụ PCCC và các dịch vụ liên 

quan khác
Nhật Bản 2.655.000

35
Công ty TNHH 

Prettl VN
37

Dự án sản xuất linh kiện 

tự động Prettl Việt Nam

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe: cáp cảm biến chất 

lượng cao, cáp cảm biến cho thắt dây an toàn, 

Hàn Quốc 43.664.000

36
Công ty TNHH 

ShinYang Metal VN
38

Dự án ShinYang Metal 

VN

Sản xuất các cấu kiện kim loại: sản xuất các 

sản phẩm từ nhôm bao gồm khung nhôm, thanh 

nhôm và hộp nhôm dùng trong xây dựng và 

Hàn Quốc 27.000.000

37
Công ty TNHH LB 

Label Tracing
39

Dự án sản xuất, kinh 

doanh và gia công nhãn 

mác, nguyên phụ liệu 

Sản xuất, kinh doanh và gia công nhãn mác 

phục vụ ngành may mặc; kinh doanh và gia 

công nguyên vật liệu ngành may mặc; Quyền 

Hàn Quốc 1.600.000

38
Công ty TNHH 

Orgel Việt Nam
40 Dự án sản xuất hộp nhạc Sản xuất hộp nhạc Hàn Quốc 500.000



39

Công ty TNHH 

Taiwoo Technology 

Việt Nam

41

Nhà máy sản xuất, gia 

công, lắp ráp linh kiện 

điện thoại 

Sản xuất linh kiện điện thoại; Thực hiện quyền 

thương mại
HongKong 5.000.000

40

Công ty TNHH 

Yuhan Precision 

Vina 

42

Nhà máy sản xuất, gia 

công linh kiện điện, điện 

tử

Sản xuất tấm chắn bảo vệ camera, khung 

camera; sản xuất, gia công phụ kiện, linh kiện 

điện thoại di động, khuôn đúc và khuôn áp lực, 

Hàn Quốc 4.300.000

41
Công ty TNHH 

Fashion Pin Up
43

Nhà máy sản xuất và gia 

công nhựa, sản xuất phụ 

liệu may mặc

Sản xuất và gia công sản phẩm từ 

plastic: Linh kiện nhựa cho ống tiêm y tế; Sản 

phẩm nhựa cho nhà bếp; Sản xuất các sản phẩm 

Hàn Quốc 4.000.000

42

Công ty TNHH 

Taishodo 

Electronics VN

44
Nhà máy Taishodo 

Electronics VN

Sản xuất và gia công lắp ráp bản mạch điện tử; 

Gia công và lắp ráp máy chụp hình ảnh tự động 

soi đáy mắt, máy siêu âm kiểm tra bệnh lý về 

Nhật Bản - 

Hồng Kông
10.000.000

43
Công ty TNHH 

Nguyên Thái VN
45

Nhà máy gia công in, 

thêu vi tính trên hàng may 

mặc

Gia công chi tiết in và thêu trên hàng may mặc
Trung 

Quốc
500.000

44

Công ty TNHH 

Myong ShinTech 

Việt Nam

46

Nhà máy sản xuất bộ 

phận hộp số và bộ phận 

động cơ xe

Sản xuất bộ phận hộp số và bộ phận động cơ xe Hàn Quốc 10.131.544

45
Công ty TNHH 

Haid Hải Dương
47

Nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi Haid Hải 

Dương

Sản xuất thức ăn cho lợn, gà, vịt, thủy sản Singapore 20.000.000

46
Công ty TNHH 

Suntel Vina
48

Nhà máy sản xuất linh 

kiện và phụ kiện điện 

thoại

Sản xuất và sửa chữa linh kiện điện thoại, mô-

đun nhận dạng vân tay, nắp bộ pin; màn hình 

phụ kết nối điện thoại di động; máy chăm sóc 

Hàn Quốc 5.000.000

47
Công ty TNHH 

DSGlobal Vina
49

Nhà máy lắp ráp và gia 

công các sản phẩm điện tử

Lắp ráp, gia công, sửa chữa các sản phẩm điện 

tử: Máy in ảnh bỏ túi và Máy chụp ảnh lấy 

ngay; Thiết bị làm đẹp; bản mạch điện tử; Máy 

Hàn Quốc 8.100.000

48

Công ty TNHH 

Sangshin Vietnam 

Electronics

50

Nhà máy sản xuất linh 

kiện điện tử Sangshin - 

Hải Dương

Sản xuất, gia công bản mạch, cuộn cảm, cuộn 

kháng, thiết bị lọc tiếng ồn 
Hàn Quốc 5.100.000

49

Công ty TNHH 

Ilshin Electronics 

Vina

51
Nhà máy sản xuất linh 

kiện điện thoại
Sản xuất bảng mạch in mềm FPCB Hàn Quốc 8.623.748

50
Công ty TNHH 

Vina Ilshin Tech
52 Nhà máy Vina Ilshin Tech

Sản xuất và gia công, kiểm tra sơ đồ bản mạch 

điện tử, điện thoại di động; khuôn mẫu cho các 

linh kiện và sản phẩm điện tử

Hàn Quốc 1.000.000

51
Công ty TNHH Se 

Pyung ENC Vina
53

Nhà máy sản xuất, lắp 

ráp các thiết bị điện

Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện dân dụng: 

Hệ thống điều hòa không khí (A.H.U), hệ thống 

điều hòa nhiệt độ làm lạnh (C.T.H.U), máy hút 
Hàn Quốc 2.840.529



52
Công ty TNHH GD 

Technology Vina
54

Dự án Nhà máy GD 

Technology Vina

Sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện, đầu dây 

nối, thiết bị đầu cuối, các loại dây cáp, dây 

điện; Sản xuất, gia công vỏ điện thoại, tấm kính 

Hàn Quốc 1.500.000

53
Công ty TNHH SY 

Global Vina
55

Nhà máy sản xuất, gia 

công, lắp ráp linh kiện 

điện tử

Sản xuất, gia công lắp ráp 

dây cáp điện tử; dây cáp phẳng FFC; băng dính 

các loại

Hàn Quốc 800.000

54
Công ty TNHH 

LMS Vina
56

Dự án xây dựng cở sở 

sản xuất nhôm định hình 

của LMS Vina

Sản xuất, đúc kim loại màu Hàn Quốc 79.185.843

55

Công ty TNHH 

Twins Hải Dương 

Việt Nam

57

Nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi Twins Hải 

Dương Việt Nam

Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm Singapore 21.000.000

56
Công ty TNHH Dy 

Elacen Vina
58

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm từ cao su thành 

phẩm và hạt nhựa

Sản xuất các sản phẩm từ cao su thành phẩm 

(vòng cao su, vòng đệm, các bộ phận cao su 

tổng hợp); van đóng mở khí trong ô tô

Hàn Quốc 8.710.000

57
Công ty TNHH 

Samsong Vina
59

Dự án sản xuất, lắp ráp 

dây đai an toàn dùng 

trong ngành công nghiệp 

Dự án sản xuất, lắp ráp dây đai an toàn ( bao 

gồm: dây co, neo tạo lực, đai khóa) dùng trong 

ngành công nghiệp ô tô; Thực hiện quyền 

Hàn Quốc 10.608.000

58
Công ty TNHH DS 

INV
60

Nhà máy sản xuất các 

thiết bị xử lý nước thải

Sản xuất máy lọc bùn thải, 

nước thải dạng thùng; Thiết bị lọc nước thải, 

rác thải; Máy lọc nước thải, bùn thải dạng 

Hàn Quốc 2.800.000

59

Công ty TNHH 

Poongsan System 

Vina

61

Nhà máy sản xuất các 

thiết bị tự động hoá, sản 

phẩm cơ khí, điện tử của 

Sản xuất và gia công: các thiết bị kiểm tra chức 

năng, các thiết bị tự động hóa; các sản phẩm 

nhựa và vỏ nhựa của thiết bị truyền động, cảm 

Hàn Quốc 10.000.000

60

Công ty TNHH 

Điện tử Bonsen Việt 

Nam

62

Nhà máy sản xuất lắp ráp 

và gia công thiết bị điện 

tử Bonsen

Sản xuất và lắp ráp máy hủy giấy và bán thành 

phẩm, máy đóng gói chân không, máy ép 

plastic, máy gọt bút chì, máy cắt giấy, sx linh 

Hông Kông 3.000.000

61

Công ty TNHH 

Shinyang Metal 

Korea

63
Dự án Shinyang Metal 

Korea

Sản xuất cấu kiện kim loại; luyện nhôm từ 

thanh nhôm và phôi nhôm thành phẩm; Thực 

hiện quyền thương mại

Hàn Quốc 16.000.000

62
Công ty TNHH 

HST Networks Vina
64

Dự án sản xuất, lắp ráp 

đai khóa và bộ căng dây 

trước va chạm dùng trong 

Sản xuất, lắp ráp đai khóa và bộ căng dây trước 

va chạm dùng trong ngành công nghiệp ô tô; 

Cho thuê lại nhà xưởng dư thừa

Hàn Quốc 4.126.000

63
Công ty TNHH Gic 

Vina
65

Dự án Công ty TNHH 

Gic Vina

Sản xuất phụ tùng và bộ

phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ 

(phần nhựa của dây đai an toàn); Sản xuất các 

Hàn Quốc 3.315.000

64

Chi nhánh Công ty 

TNHH Nissei Eco 

Việt Nam tại Hải 

66

Dự án Chi nhánh Công ty 

TNHH Nissei Eco Việt 

Nam tại Hải Dương

Sản xuất các sản phẩm cách 

điện như ống nhựa PVC, ống sóng, các linh kiện 

nhựa. Sản xuất các sản phẩm nhựa dùng cho y 

Nhật Bản 3.640.000



65

Công ty TNHH Kim 

loại ngũ kim Kim 

Sơn Việt Nam

67

Dự án Công ty TNHH 

Kim loại ngũ kim Kim 

Sơn Việt Nam

Sản xuất dụng cụ cầm tay bằng kim loại, linh 

kiện bằng nhựa; Thực hiện quyền thương mại
Đài Loan 2.000.000

66

Công ty TNHH 

Trancy Distribution 

(Việt Nam) - Chi 

68

Dự án Trancy 

Distribution center tại 

Hải Dương

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, dịch vụ đóng 

gói, lưu kho

Nhật Bản 7.000.000

67
Công ty TNHH SK 

Façade (VN)
69

Dự án sản xuất, lắp ráp 

hệ vách của Công ty 

TNHH SK Façade (VN)

Sản xuất, lắp ráp hệ vách trong xây dựng Đài Loan 5.000.000

68

Công ty TNHH 

công nghệ Memtech 

(Việt Nam)

70

Dự án Công ty TNHH 

công nghệ Memtech (Việt 

Nam)

Sản xuất khung nhựa, khuôn kim loại Singapore 6.750.000

69
Công ty TNHH 

Vina Solar Metal
71

Dự án gia công kết cấu 

khung nhôm và phụ kiện 

cho ngành năng lượng 

Gia công kết cấu khung nhôm và phụ kiện cho 

ngành năng lượng mặt trời
Hàn Quốc 1.110.000

70

Công ty TNHH 

Doosan Electro-

Materials Việt Nam

72

Công ty TNHH Doosan 

Electro-Materials Việt 

Nam

Sản xuất bảng mạch in mềm FPCB; thực hiện 

quyền thương mại
Hàn Quốc 10.000.000

71
Công ty TNHH 

Eduen Vina
73

Nhà máy sản xuất linh 

kiện điện thoại và ô tô

Sản xuất, gia công bảng mạch in mềm (FPCB) 

điện thoại và ô tô; Thực hiện quyền thương mại
Hàn Quốc 1.250.000

72
Công ty TNHH 

Jinyoung TNS
74

Dự án Nhà máy Jinyoung 

TNS

Sản xuất, gia công, cắt, ép các sản phẩm từ hạt 

nhựa nguyên sinh và tấm nhựa PC: các loại 

bánh lăn dùng trong máy móc công nghiệp, tự 
Hàn Quốc 5.000.000

73
Công ty Cổ phần 

Đại An
75

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN Đại 

An

Bao gồm: San nền tạo mặt bằng, xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống giao 

thông, xây dựng các công trình công nghiệp, 
Việt Nam 770.380.653.000

74

Công ty TNHH 

MTV PTHT KCN 

Đại An

76

Xây dựng và kinh doanh 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Khu công nghiệp Đại An 

Bao gồm: San nền tạo mặt bằng, xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống giao 

thông, xây dựng các công trình công nghiệp, 
1.587.791.899.020

75

Chi nhánh Công ty 

TNHH xây lắp và 

vật liệu công nghiệp 

77
Nhà máy ống thép Bình 

Minh

Mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm ống 

thép; sản xuất ống thép 
Việt Nam 111.100.000.000

78 Nhà máy sợi Sản xuất sợi cottom 137.360.000.000

79 Dự án sản xuất màng PP

Sản xuất màng PP từ hạt nhựa Poly Propylen 

cung cấp nguyên liệu cho ngành may và sản 

xuất bao bì; màng kháng khuẩn PP Meltblown

15.880.000.000

76
Công ty TNHH Sợi 

Vĩ Sơn (04 Dự án)
Việt Nam



80
Dự án sản xuất vải không 

dệt Spunlace 
Sản xuất vải không dệt Spunlace 38.630.000.000

81
Dự án sản xuất túi vải 

không dệt PP
Sản xuất túi vải không dệt PP 16.000.000.000

77

Công ty Cổ phần 

thiết bị trường học 

Linh Anh

82

Nhà máy sản xuất thiết bị 

nội thất trường học và 

văn phòng tại KCN Đại 

Sản xuất trang thiết bị dùng cho hệ thống thông 

tin thư viện, trường học và văn phòng
Việt Nam 8.000.000.000

78
Công ty TNHH 

năng lượng Trí Việt
83

Dự án đầu tư hệ thống 

đường ống và lò hơi 

Biomass cho Công ty 

Đầu tư lắp đặt 02 hệ thống lò hơi tần sôi đa 

nguyên liệu để cung cấp hơi bão hoà cho Công 

ty TNHH MTV Masan HD

Việt Nam 60.985.000.000

79

Công ty TNHH 

MTV Masan Hải 

Dương

84
Nhà máy sản xuất thực 

phẩm Masan Hải Dương

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mì ăn liền 

với 08 dây chuyền; sản xuất hạt nêm; cho thuê 

văn phòng, nhà xưởng dư thừa 

Việt Nam 559.830.000.000

80
Chi nhánh Xăng dầu 

Hải Dương
85

Xây dựng Cửa hàng xăng 

dầu Đại An
Kinh doanh xăng dầu Việt Nam 7.438.000.000

81

Công ty Cổ phần 

Dược quốc tế 

Dolexphar

86

Nhà máy sản xuất dược 

phẩm và thực phẩm chức 

năng

Sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng Việt Nam 100.000.000.000

82
Công ty TNHH 

Minh Thái
87

Đóng gói hàng hóa tiêu 

dùng - Công ty TNHH 

Minh Thái

Kiểm tra, đóng gói hàng hóa tiêu dùng; trung 

chuyển các mặt hàng đường, sữa, các sản phẩm 

từ sữa, tinh bột, ngũ cốc, hóa mỹ phẩm và một 

Việt Nam 45.048.850.000

83
Công ty TNHH 

Thiên An An
88

Đầu tư xây dựng nhà 

xưởng cho thuê - Công ty 

TNHH Thiên An An

Đầu tư xây dựng văn phòng, nhà xưởng cho 

thuê
Việt Nam 55.000.000.000

84
Công ty TNHH 

Vescom
89

Đầu tư xây dựng nhà 

xưởng cho thuê 

Đầu tư xây dựng văn phòng, nhà xưởng cho 

thuê
Việt Nam 31.778.700.000

85

Công ty Cổ phần 

xây dựng chịu lửa 

Burwitz

90

Dự án đầu tư xây dựng 

Nhà máy sản xuất sản 

phẩm vật liệu chịu nhiệt 

Gia công, phối trộn vật liệu chịu nhiệt; sản xuất 

neo tháp inox, neo gốm chịu nhiệt có định hình; 

thiết bị cơ khí, linh kiện, phụ tùng cho các nhà 

Việt Nam 142.978.000.000

91

Đầu tư xây dựng văn 

phòng, nhà xưởng cho 

thuê - Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng văn phòng, 

nhà xưởng để cho thuê
Việt Nam 67.589.976.000

92

Nhà máy xử lý nước thải 

tập trung cho KCN Đại 

An MR - giai đoạn 1

Xây dựng Nhà máy xử lý 

nước thải Khu công nghiệp Đại An mở rộng, 

thu gom và xử lý lượng nước thải của các 

Việt Nam 40.381.000.000

76
Công ty TNHH Sợi 

Vĩ Sơn (04 Dự án)
Việt Nam

86 Công ty TNHH EDV



87
Công ty TNHH 

CTKF Việt Nam
93

Dự án pha chế nước làm 

mát cho xe có động cơ
Pha chế nước làm mát cho xe có động cơ Việt Nam 13.753.290.000

 Công ty CP Đại An     94   

 Dự án xây dựng văn 

phòng cho thuê, nhà kho 

dịch vụ 

 Xây dựng văn phòng, nhà kho để cho thuê; 

kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa 
 Việt Nam          14.758.345.000   

1

Công ty TNHH 

Meiko Towada Việt 

Nam

1

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo và lắp ráp các loại 

máy móc, thiết bị, bộ 

Sản xuất, kinh doanh chế tạo và lắp ráp các linh 

kiện và thiết bị điện, điện tử; các thiết bị và sản 

phẩm kỹ thuật số công nghệ cao; các máy móc, 

Nhật Bản 27.000.000

2

Công ty TNHH 

Công nghiệp Brother 

VN

2

Dự án sản xuất và kinh 

doanh các loại máy in, 

máy fax, các thiết bị điện 

Sản xuất các loại máy in, máy fax, các thiết bị 

điện tử và đa chức năng; các loại phụ kiện, phụ 

tùng thay thế; các hoạt động nghiên cứu và phát 

Nhật Bản 180.000.000

3

Công ty TNHH 

Công nghệ Nissei 

VN

3

Nhà máy sản xuất và lắp 

ráp các loại bộ phận, linh 

kiện và thiết bị, điện tử và 

Sản xuất thấu kính nhựa; bộ phận bằng kim 

loại; khuôn mẫu; gia công linh kiện và chi tiết 

khuôn 

Singapore 42.227.000

4
Công ty TNHH điện 

tử Taisei Hà Nội
4

Sản xuất, chế tạo và bán 

các loại dây điện, dây 

điện có vỏ bọc, vỏ bọc 

Sản xuất dây điện, dây điện có vỏ bọc và vỏ 

bọc dây điện; các loại máy móc, thiết bị, linh 

kiện điện và điện tử; sản xuất các loại nguyên 

Nhật Bản-

Hồng Kông
14.000.000

5
Công ty TNHH 

Matex VN
5

Sản xuất, lắp ráp và kinh 

doanh các loại trục lò xo, 

công tắc hành trình và 

Sản xuất, lắp ráp các loại lò xo, công tắc hành 

trình và trục kỹ thuật 
Hồng Kông 4.431.611

6
Công ty TNHH Kim 

Thuỵ Phúc
6

Dự án đầu tư xây dựng 

Công ty TNHH Kim 

Thuỵ Phúc

Sản xuất các sản phẩm dệt Đài Loan 8.000.000

7
Công ty TNHH 

Atarih Precision VN
7

Dự án sản xuất, gia công 

và lắp ráp các loại chi tiết 

dập cơ khí chính xác sử 

Sản xuất chi tiết dập cơ khí chính xác; sản xuất 

khuôn và chi tiết khuôn; thực hiện quyền xuất 

nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt 

Nhật Bản 5.000.000

8

Công ty TNHH 

Mizuho Precision 

VN

8

Dự án sản xuất, kinh 

doanh và lắp ráp các loại 

khuôn ép và khuôn đúc; 

Sản xuất, kinh doanh và lắp ráp các loại khuôn 

ép và khuôn đúc, lò xo kim loại, lò xo trục 

chính xác dùng cho thiết bị văn phòng tự động 

Nhật  Bản-

Hồng Kông
18.500.000

9
Công ty TNHH 

Siam Steel VN
9

Sản xuất và chế tạo các 

loại sản phẩm từ thép 

cuộn

Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại sản phẩm 

từ thép cuộn; thực hiện các công việc dập, đục 

lỗ, tạo hình, uốn, cắt, xẻ các loại sản phẩm thép 

Thái Lan-

Nhật Bản
2.200.000

10
Công ty TNHH 

Kuroda Kagaku VN
10

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm nhựa và các 

loại khuôn chính xác

Sản xuất, gia công, lăp ráp và bán các bộ phận, 

chi tiết, linh kiện nhựa dùng cho các thiết bị văn 

phòng tự động và các thiết bị điện, điện tử khác; 

Nhật Bản 33.500.000

III. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN: 



11

Công ty TNHH 

Công nghệ Vĩnh 

Hàn Precision VN

11
Nhà máy tổ hợp nhựa và 

khuôn mẫu chính xác

Sản xuất khuôn mẫu; gia công, sửa chữa khuôn 

mẫu; sản xuất, gia công, sửa chữa linh kiện 

nhựa; linh phụ kiện khuôn mẫu 

Đài Loan 16.000.000

12

Công ty TNHH vận 

tải Việt Nhật-Chi 

nhánh Hải Dương

12

Xây dựng và kinh doanh 

kho bãi, dịch vụ vận tải 

và giao nhận hàng đông 

Xây dựng kho với quy mô 4.370m2; dịch vụ 

giao nhận hàng xuất nhập khẩu, vận chuyển 

hàng hoá và phí chất xếp hàng ra, vào

Nhật Bản - 

Việt Nam
1.406.500

13

Công ty TNHH  

Trung tâm gia công 

Posco Việt Nam 

13

Nhà máy sản xuất và gia 

công các sản phẩm làm từ 

thép

Sản xuất, gia công các sản phẩm thép; Cho thuê 

lại nhà xưởng dư thừa đã xây dựng; Thực hiện 

hoạt động mua bán hàng hóa

Nhật Bản-

Hàn Quốc
11.788.548

14
Chi nhánh Công ty 

TNHH Aureole BCD
14

Đầu tư xây dựng nhà máy 

sản xuất linh kiện nhựa 

dùng trong ô tô và trong 

Sản xuất linh kiện nhựa dùng trong ô tô và 

trong linh kiện điện tử; Sản xuất, thiết kế khuôn 

mẫu; sản xuất và gia công jig, đồ gá  

Nhật Bản 6.000.000

15
Công ty TNHH 

Điện tử Leo VN
15

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo, thiết kế và lắp ráp 

các loại khuôn mẫu, sản 

Sản xuất chi tiết, bộ phận và linh kiện kim loại 

công nghệ cao; các chi tiết kim loại ép dập; 

khuôn mẫu ; sản phẩm cơ khí, điện tử 

Hồng Kông 11.000.000

16
Công ty TNHH 

Meijitsu VN
16

Nhà máy sản xuất, gia 

công các loại tem nhãn và 

đề can dùng cho các thiết 

Sản xuất, gia công các loại tem nhãn và đề can; 

thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối 
Nhật Bản 3.200.000

17
Công ty TNHH SSK 

VN
17

Nhà máy, sản xuất , chế 

tạo linh kiện điện tử, điện 

và cơ khí; các loại đề can, 

Sản xuất bàn chải tĩnh điện; sản xuất đề can, 

băng dính các loại; sản xuất tấm bọt biển; cho 

thuê nhà xưởng 

Nhật Bản 2.000.000

18
Công ty TNHH Việt 

Nam Sanyu Seimitsu
18

Xây dựng nhà máy sản 

xuất, gia công, chế tạo và 

lắp ráp các loại linh kiện 

Sản xuất các loại linh kiện điện và điện tử, các 

bộ phận, sản phẩm nhựa 

Nhật Bản-

Đài Loan
10.500.000

19
Công ty TNHH Fuji 

Seiko VN
19

Xây dựng nhà máy sản 

xuất, gia công, chế tạo và 

lắp ráp các loại bộ phận, 

Sản xuất các loại bộ phận đầu trục, trục, lò xo, 

đinh vít; các bộ phận, chi tiết, cấu kiện khác 
Hồng Kông 10.900.000

20
Công ty TNHH 

Teikoku VN
20

Xây dựng nhà máy sản 

xuất, lắp ráp, gia công 

mạ và xử lý bề mặt các 

Sản xuất các loại linh kiện trong máy photo, 

máy fax; gia công mạ các linh kiện của máy văn 

phòng; xử lý bề mặt khác

Nhật Bản 2.300.000

21
Công ty TNHH 

Honwu VN
21

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo hộp giầy, hộp đóng 

gói, vỏ hộp, móc treo, 

Sản xuất, gia công và chế biến hộp giầy; hộp 

đóng gói; vỏ hộp; giấy đóng gói, bao giấy, tấm 

giấy ngăn, tăm treo, phom giầy, thùng carton, 

Đài Loan 6.000.000

22

Công ty CP Hệ 

thống mạng lưới 

hàng hóa Jupiter VN

22
Dự án kho vận Jupiter 

Việt Nam tại Hải Dương

Kinh doanh và cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu 

giữ hàng hoá; cung cấp và kinh doanh dịch vụ 

vận tải

Nhật Bản - 

Việt Nam
1.371.277

23
Công ty TNHH 

Arion Electric
23

Dự án sản xuất, gia công 

các thiết bị điều khiển

Sản xuất các thiết bị điều khiển, linh kiện và bộ 

phận 
Nhật Bản 9.000.000



24
Công ty TNHH Fit 

VN
24

Sản xuất các bộ phận 

bằng nhựa và sợi tổng hợp

Sản xuất và kinh doanh các bộ phận và linh 

kiện bằng nhựa và sợi tổng hợp cho các sản 

phẩm điện tử, máy văn phòng, thiết bị gia dụng 

Hồng Kông 2.500.000

25
Công ty TNHH Fuji 

Chemi VN
25

Dự án Fuji Chemi tại Việt 

Nam

Thực hiện quyền xuất nhập khẩu và quyền phân 

phối các sản phẩm hoá chất và vật liệu sơi và 

nhựa tổng hợp sử dụng trong công nghiệp

Nhật Bản 800.000

0

Công ty Cổ phần 

ĐT và PTHT Nam 

Quang

26

Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật KCN Phúc Điền 

Tôn tạo mặt bằng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin 

liên lạc, xử lý nước thải….nhằm thu hút các 

Việt Nam 158.119.080.126

26
Công ty Cổ phần 

thiết bị nâng VN
27

Dự án nâng cao năng lực 

sản xuất thiết bị nâng có 

sức nâng và khẩu độ lớn

Xây dựng nhà xưởng để chế tạo, mua bán, lắp 

đặt các thiết bị nâng hạ, chuyển tải máy móc 

thiết bị phục vụ ngành xây dựng công nghiệp, 

Việt Nam 63.476.826.000

28
Nhà máy sản xuất dây và 

cáp
110.000.000.000

29

Xây dựng nhà máy sản 

xuất dây và cáp - Giai 

đoạn II (Xí nghiệp sản 

100.000.000.000

1
Công ty TNHH điện 

tử UMC VN
1

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo và lắp ráp các loại 

máy móc, thiết bị. Bộ 

Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc, 

thiết bị, bộ phận và linh kiện điện tử 
Nhật Bản 100.000.000

2
Công ty TNHH điện 

tử Iriso VN
2

Nhà máy sản xuất, chế 

tạo và lắp ráp các loại 

máy móc, thiết bị điện tử 

Sản xuất các bộ phận kết nối; bộ phận kết nối 

kèm đầu kim; các bộ phận kết nối dùng cho ô 

tô; các bộ phận thiết bị điện và điện tử cơ khí 

Nhật Bản 80.000.000

3

Công ty TNHH 

Quốc tế Jaguar Hà 

Nội

3

Nhà máy sản xuất, thiết 

kế, chế tạo và lắp ráp các 

loại máy khâu và phụ 

Sản xuất, kinh doanh thiết kế, chế tạo và lắp ráp 

các loại máy khâu và phụ tùng; thực hiện quyền 

thương mại

Nhật Bản 35.000.000

4

Công ty TNHH 

công nghiệp đinh ốc 

Evergreen VN

4

Xây dựng nhà máy sản 

xuất kinh doanh, chế tạo 

các loại đinh ốc vít kim 

Sản xuất ốc sắt; sản xuất ốc inox; sản xuất ốc 

đồng; gia công cơ khí 
Đài Loan 7.500.000

5
Công ty TNHH sản 

xuất VSM Nhật Bản
5

Xây dựng nhà máy sản 

xuất và gia công các loại 

sản phẩm may mặc

Sản xuất các sản phẩm may mặc Nhật Bản 8.000.000

6
Công ty TNHH 

Uniden VN
6

Xây dựng nhà máy sản 

xuất, chế tạo và lắp ráp 

các loại máy móc thiết bị 

Sản xuất các loại điện thoại không dây và linh 

phụ kiện; các loại bộ phận thu phát vô tuyến và 

linh phụ kiện; sản xuất, gia công loa và các phụ 

Nhật Bản 85.000.000

27
Công ty Cổ phần 

Trường Phú
Sản xuất cáp viễn thông các loại Việt Nam

IV. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TRƯỜNG: 



7
Công ty TNHH 

chính xác Hồng Trí
7

Xây dựng nhà máy sản 

xuất và chế tạo các sản 

phẩm điện tử; gia công 

Sản xuất máy nối, cáp đồng trục, anten; mạ 

điện; đột dập các linh kiện kim loại; cho thuê lại 

văn phòng 

Đài Loan 15.000.000

8
Chi nhánh Công ty 

TNHH Sankyu VN
8

Dự án đầu tư tạo lập nhà 

xưởng kho bãi cho thuê 

và cung cấp dịch vụ cho 

Dịch vụ cho thuê và quản lý nhà xưởng, kho 

bãi, dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị 
Nhật Bản 2.500.000

9

Công ty TNHH sản 

xuất máy may 

Pegasus

9

Dự án sản xuất, chế tạo, 

hia công và lắp ráp các 

loại linh kiện, phụ tùng và 

Sản xuất máy may công nghiệp mũi overlock; 

máy mũi khâu 5 sợi; loại bàn may nằm; bàn 

may trục; Quyền thương mại

Nhật Bản 26.487.220

10
Công ty TNHH bất 

động sản YAS
10

Cung cấp dịch vụ quản 

lý; cho thuê văn phòng, 

nhà xưởng, kho bãi, máy 

Đầu tư tạo lập văn phòng, nhà xưởng, kho bãi 

và các hạng mục cơ sở vật chất khác; cung cấp 

dịch vụ cho thuê máy móc và các thiết bị hỗ trợ 

Hồng Kông 4.000.000

11
Công ty TNHH 

Hitachi Cable VN
11

Nhà máy sản xuất, gia 

công và lắp ráp các loại 

dây dẫn, dây cáp và cáp 

Sản xuất, gia công và lắp ráp các loại dây dẫn 

và các loại bán thành phẩm có liên quan; hạt 

nhựa làm vỏ bọc dây; cho thuê lại văn phòng, 

Nhật Bản 90.000.000

12
Công ty TNHH

 Valqua VN
12

Sản xuất và bán các loại 

sản phẩm lót đệm bằng 

các nguyên vật liệu dùng 

Sản xuất miếng đệm xoắn; miếng lót đệm nhựa 

tổng hợp; cho thuê và bảo dưỡng máy móc 
Nhật Bản 10.000.000

13
Công ty TNHH

 Chi Hua VN
13

Nhà máy sản xuất, kinh 

doanh, chế tạo và lắp ráp 

các loại mô tơ ô tô, các 

Sản xuất mô tơ; máy phát điện; đồng hồ tổng 

thành; mô tơ ô tô, xe gắn máy; máy phát điện ô 

tô; bánh đà máy thể thao; máy thể thao; chế tạo, 

Samoa 13.000.000

14

Công ty TNHH 

Nishoku Technology 

VN

14

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm nhựa chất 

lượng cao làm phụ kiện 

Sản xuất linh kiện nhựa của điện thoại di động; 

linh kiện nhựa của máy tính; sản phẩm nhựa 

tiêu dùng; khuôn mẫu;các sản phẩm nhựa khác 

Đài Loan 25.000.000

15
Công ty TNHH 

công nghệ IKKA VN
15

Sản xuất, gia công các bộ 

phận, chi tiết nhựa và kim 

loại cho xe ô tô và xe máy

Sản xuất, gia công các loại linh kiện nhựa cho ô 

tô và xe máy; linh kiện nhựa cho thiết bị văn 

phòng 

Nhật Bản 20.195.000

16

17

17

Công ty TNHH 

Toko Mimtech Nhật 

Bản

18

Dự án Công ty TNHH 

Toko

 Mimtech Nhật Bản 

Sản xuất và chế tạo các bộ phận kim loại chính 

xác cho các hệ thống tự động, ô tô, chỉnh nha, 

dụng cụ y tế và nha khoa, phần cứng và bộ 

Nhật Bản 4.652.000

18

Chi nhánh Công ty 

TNHH Sankyu 

Logistics (Việt 

19

Dự án đầu tư của Chi 

nhánh Công ty TNHH 

Sankyu Logistics (VN) 

Dịch vụ đại lý vận tải, giao nhận hàng hóa, làm 

thủ tục hải quan, quản lý kho bãi, dịch vụ kho 

bãi và lưu giữ hàng hoá 

Nhật Bản 200.000

54.000.00016

Công ty Cổ phần 

chăn nuôi C.P VN -

(02 Chi nhánh tại 

Hải Dương)

Nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi tại Hải 

Dương

Sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm Thái Lan



19
Công ty TNHH 

Mascot VN
20

Xây dựng nhà máy sản 

xuất, gia công các loại 

sản phẩm may mặc, xây 

Sản xuất, gia công quần áo; xây dựng kho bãi; 

quyền thương mại
Đan Mạch 34.000.000

20
Công ty Ajinomoto 

Việt Nam
21

Trung tâm phân phối sản 

phẩm của Ajinomoto tại 

miền Bắc

Xây dựng trung tâm lưu giữ và phân phối các 

sản phẩm của Ajinomoto được sản xuất và kinh 

doanh tại Việt Nam 

Nhật Bản 5.887.000

21
Công ty TNHH ICS 

VN
22

Sản xuất các bộ phận 

bằng kim loại cho xe ô tô 

và các thiết bị điện tử

Sản xuất, gia công và xử lý các bộ phận kim 

loại cho xe ô tô và các thiết bị điện tử 
Nhật Bản 8.000.000

22
Công ty TNHH máy 

Brother VN
23

Sản xuất máy sử dụng 

trong may mặc và phụ 

kiện

Gia công, lắp ráp, sản xuất và bán máy khâu, 

các phụ kiện đi kèm; sửa chữa và bán lại các 

máy khâu đã qua sử dụng; thực hiện các hoạt 

Nhật Bản 73.000.000

23
Công ty TNHH 

Sansei VN
24

Nhà máy sản xuất và lắp 

ráp các loại khuôn và 

dụng cụ ép nhựa, các sản 

Sản xuất, lắp ráp các loại bộ phận, chi tiết; các 

loại khuôn; khôi phục, sửa chữa, bảo dưỡng các 

loại khuôn; cho thuê nhà xưởng 

Hồng Kông 4.500.000

24
Công ty TNHH 

Showa Valve VN
25 Showa Valve Việt Nam

Sản xuất, gia công và lắp ráp các loại van, lưới 

lọc và các loại vật tư đường ống khác 
Nhật Bản 2.800.000

25

Công ty TNHH Kỹ 

thuật ChangHong 

(Việt Nam) 

26

Nhà máy gia công, chế 

tạo khuôn mẫu và các 

linh kiện nhựa hoặc kim 

Sản xuất, gia công khuôn mẫu, linh kiện nhựa 

và kim loại dùng cho máy photocopy, máy in 

dùng trong các nhà máy lắp ráp công nghệ; in 

Republic 

of 

Seychelles

34.500.000

26
Công ty TNHH 

Leong Hup Việt Nam
27

Dự án sản xuất thức ăn 

chăn nuôi, nguyên liệu 

dùng để sản xuất thức ăn 

Sản xuất thức ăn, gia cầm, thuỷ sản; sản xuất 

nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm, thuỷ sản; sản xuất hỗn hợp vitamin và 

Malayasia 28.015.000

27

Công ty TNHH 

Zunow Engineering 

VN

28

Nhà máy sản xuất các 

linh kiện, sản phẩm nhựa 

và kim loại

Sản xuất, gia công và lắp ráp các linh kiện, bộ 

phận và sản phẩm ép nhựa; Thực hiện quyền 

thương mại

Hồng 

Kông - 

Hồng Kông

1.600.000

28
Công ty Cổ phần 

Vifon
29

Nhà máy chế biến thực 

phẩm Vifon - Hải Dương

Sản xuất các sản phẩm từ gạo, tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột; chế biến thức ăn, thịt, rau 

củ quả; sản xuất bột nêm

Ba Lan - 

Việt Nam
43.098.000

29
Công ty TNHH 

NanoFab Việt Nam
30

Dự án đầu tư của Công ty 

TNHH NanoFab Việt 

Nam

Sản xuất, gia công, lắp ráp khuôn cho các sản phẩm từ nhựa và các sản phẩm từ nhựa; Thực hiện quyền thương mạiSingapore 1.000.000

30

Công ty TNHH Fuji 

Seiko Innovation 

Việt Nam

31

Nhà máy sản xuất, gia 

công, chế tạo các loại bộ 

phận, sản phẩm kim loại 

Sản xuất, gia công, chế tạo các loại bộ phận, 

sản phẩm kim loại cho thiết bị văn phòng tự 

động, công nghiệp ô tô và các ngành công 

Nhật Bản 3.300.000

31
Công ty TNHH 

ABSFIL Vina
32

Dự án Nhà máy ABSFIL 

Vina

Sản xuất các bộ phận phin lọc; các vật liệu môi 

trường; tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; 

nghiên cứu và phát triển thị trường các loại phin 

Hàn Quốc 3.000.000



32
Công ty TNHH 

Sansei Vina
33

Sansei Vina - Sản xuất 

sản phẩm nhựa

Sản xuất, gia công, lắp ráp các linh kiện và sản 

phẩm nhựa; các loại khuôn và linh, phụ kiện; in 

chữ, hình lên sản phẩm nhựa; khôi phục, bảo 

Nhật Bản 1.000.000

33

Công ty TNHH 

Super Foam 

Enterprise INC

34

Nhà máy sản xuất các 

sản phẩm nhựa từ các hạt 

nhựa PE, PP, ABS

Sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa từ các 

hạt nhựa
Anguilla 1.002.173

34
Công ty TNHH 

Sambound Việt Nam
35

Nhà máy sản xuất nhựa 

Sambound Việt NamSản xuất, gia công các sản phẩm bao bì nhựa dùng cho ngành mỹ phẩm (phấn trang điểm, kem dưỡng da, chuốt mi, son môi,...); Sản xuất, gia công đồ chơi cho trẻ em (mô hình đồ chơi bằng nhựa, rô bốt, con thú,...); sản xuất, gia công khuôn mẫu; các sản phẩm từ nhựa và linh kiện nhựa văn phòng, điện gia dụng
Hồng Kông 8.500.000

35

Công ty TNHH 

Three-Color Stone 

Stationery (Việt 

36
Sản xuất đồ dùng văn 

phòng phẩmSản xuất, gia công: vở viết, phong bì, văn phòng phẩm từ giấy; các loại kẹp file, cặp file tài liệu và đồ dùng học tập; bút, bút chì các loại, lõi bút chì

Trung 

Quốc
6.000.000

0

Công ty Cổ phần 

ĐT và PTHT Nam 

Quang

37

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN Tân 

Trường

Tôn tạo mặt bằng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin 

liên lạc, xử lý nước thải….nhằm thu hút các 

Việt Nam 641.312.800.000

36

Công ty Cổ phần 

Nhà thép SBC Việt 

Nam

38
Nhà máy sản xuất kết cấu 

thép và tôn lợp SBC
Sản xuất kết cấu thép; tôn lợp Việt Nam 175.000.000.000

37
Công ty CP Thép 

Minh Phú - HD
39

Nhà máy ống thép Minh 

Phú Hải Dương

Sản xuất thép cuộn tẩy rỉ (thép cuộn P/O) , 

thép cuộn cán nguội, thép cuộn mạ kẽm và ống 

hộp thép (nguyên liệu đầu vào được sản xuất, 
Việt Nam 358.000.000.000

38
Công ty TNHH 

USFeed Co.
40

Dự án sản xuất thức ăn 

chăn nuôi

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và 

thủy sản: 330,000 tấn/năm
Việt Nam 158.000.000.000

39

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần chuỗi cung 

ứng Jupiter Việt 

41

Dự án quản lý chuỗi cung 

ứng Jupiter Việt Nam - 

Chi nhánh Hải Dương

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hàng 

hóa bằng đường bộ; dịch vụ hỗ trợ, đóng gói, 

Việt Nam 61.788.000.000

1

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật 

phân khu phía Tây KCN 

Đầu tư xây dựng hạ tầng phân khu phía Tây 

KCN Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh HD bao 

gồm các hạng mục: Tôn tạo tạo mặt bằng, xây 

4.480.000

2

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật 

phân khu phía Đông  

Đầu tư xây dựng hạ tầng phân khu phía Đông  

KCN Phú Thái, huyện Kim Thành với diện tích 

quy hoạch là 35,15ha bao gồm các hạng mục: 

14.293.059

2
Công ty TNHH điện 

tử Poyun
3

Nhà máy sản xuất các 

loại linh kiện, bộ phận, 

chi tiết điện và điện tử 

Sản xuất kinh doanh các cuộn loa; sản xuất, 

kinh doanh các bộ phận liên quan tới loa; các 

thiết bị âm thanh

Seychelles 5.100.000

Anh Quốc1
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài

V. KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI: 



3
Công ty TNHH 

công nghệ Hakken
4

Dự án đầu tư Công ty 

TNHH Công nghệ Hakken

Chế biến, lắp ráp, sản xuất và bán linh kiện loa 

và các phụ kiện liên quan; phần cứng, thiết bị 

và máy của loa

British 

Virgin 

Islands

1.500.000

4
Công ty TNHH 

Shop Vac VN
5

Nhà máy sản xuất máy 

hút bụi, động cơ, túi lọc 

và các bộ phận máy hút 

Sản xuất máy hút bụi, động cơ, túi lọc và các 

bộ phận máy hút bụi và phụ kiện 
Hồng Kông 14.000.000

5
Công ty TNHH 

Cixing VN
6

Dự án đầu tư của Công ty 

TNHH Cixing VN
Cho thuê lại máy móc Hồng Kông 10.000.000

6
Công ty TNHH 

Nam Ninh
7

Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ Nam 

Ninh

Sản xuất xuồng máy; quần áo thể thao xuất 

khẩu; kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ ăn, uống, 

giải khát, karaoke

Việt Nam 39.602.000.000

7

Công ty TNHH 

công nghiệp chính 

xác Merrimack 

8

Dự án sản xuất các loại 

khung gá đỡ bên trong và 

bên ngoài bằng nhựa của 

Sản xuất các loại khung gá đỡ bên trong và bên 

ngoài bằng nhựa của linh kiện loa; các phụ kiện 

chi tiết bằng nhựa của các sản phẩm du lịch như 

Quần đảo 

Virgin 

thuộc Anh

5.000.000

8
Công ty TNHH 

Injae Vina
9

Sản xuất đồ chơi, sản 

phẩm từ giấy, hàng may 

mặc bằng len

Sản xuất hàng may mặc bằng len xuất khẩu; 

sản xuất, gia công đồ chơi, giấy, vở, thiệp; thực 

hiện quyền thương mại

Trung 

Quốc
10.030.000

9
Công ty quốc tế 

TNHH Đông Tài VN
10

Dự án sản xuất, gia công 

sản phẩm dệt may và sản 

phẩm thêu ren tại Hải 

Sản xuất máy móc thiết bị ngành may; sản xuất 

kinh doanh phụ liệu may mặc; giao nhận, vận 

chuyển hàng may mặc, tiêu dùng 

British 

Virgin 

Islands

4.943.000

10
Công ty TNHH 

Believe Zone
11

Sản xuất và kinh doanh 

màng, túi 

POLYETHELENE và 

Sản xuất và kinh doanh màng, túi Polyethelene 

và hạt nhựa các loại; Xúc tiến thương mại giữa 

Việt Nam và nước ngoài

Hàn Quốc - 

 Việt Nam
1.000.000

11

Công ty TNHH 

Global Resources 

Group Việt Nam

12
Dự án sản xuất trang 

phục bảo hộ

Sản xuất trang phục bảo hộ công nghiệp (mặc 

một lần); Sản xuất túi nilon

Trung 

Quốc
655.000

12
Công ty TNHH 

Nam & Co
13

Dự án sản xuất, kinh 

doanh và gia công các 

sản phẩm may mặc và 

May trang phục (trừ da lông thú); sản xuất 

trang phục dệt kim, đan móc; kinh doanh vải, 

hàng may sẵn, giày dép và các hàng hóa có liên 

Anh 650.000

13
Công ty TNHH Blue 

Tec Vina
14

Dự án Nhà máy BLUE 

TEC VINA

Sản xuất, gia công khuôn bằng nhựa dùng cho 

điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác
Hàn Quốc 1.711.000

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
15

Dự án xây dựng nhà kho, 

nhà xưởng cho thuê từ E1 

đến E12 thuộc lô đất 

Xây dựng nhà xưởng để cho thuê Anh 2.719.363

14

 Công ty TNHH 

Global Wrapper 

Industrial (VN)

16

Nhà máy Công ty TNHH 

Global Wrapper 

Industrial (VN) sản xuất 

Sản xuất, gia công các sản phẩm từ plastic; 

thực hiện quyền thương mại
Hồng Kông 1.778.456



0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
17

Dự án xây dựng nhà kho, 

nhà xưởng cho thuê từ E1 

đến E12 thuộc lô đất 

Xây dựng nhà xưởng để cho thuê Anh 3.601.794

15

Công ty TNHH 

Fantastic 

International

18

Nhà máy Công ty TNHH 

Fantastic International 

sản xuất các loại đồ chơi 

Sản xuất các loại đồ chơi trẻ em Hông Kông 1.163.720

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
19

Dự án xây dựng nhà kho, 

nhà xưởng cho thuê (F4 

và G6) thuộc lô đất CN9-

Xây dựng nhà xưởng để cho thuê Anh 2.800.000

16
Công ty TNHH Em 

Vina
20 Nhà máy Em Vina

Sản xuất, gia công tấm phim, băng dính dùng 

cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử 

khác; Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và 

Hàn Quốc 2.000.000

17
Công ty TNHH May 

Mayfair
21

Dự án đầu tư Công ty 

TNHH May Mayfair
May trang phục (trừ da lông thú) Hồng Kông 13.000.000

18
Công ty TNHH 

HMT Vina
22

Kho lưu trữ, kiểm tra lắp 

ráp các loại linh kiện điện 

thoại di động bằng cao 

Lưu trữ, kiểm tra lắp ráp các loại linh kiện điện 

thoại di động bằng cao su, silicone (Bàn phím 

điện thoại di động, tấm ốp lưng bảo vệ điện 

Hàn Quốc 3.000.000

19
Công ty TNHH Eno 

Interlining Việt Nam
23

Dự án Nhà máy Công ty 

TNHH Eno Interlining 

Vietnam sản xuất, gia 

Sản xuất, gia công mex dựng vải; Thực hiện 

quyền thương mại 
Singapore 1.280.000

20
Công ty TNHH 

Hyon Jin Việt Nam
24

Sản xuất, gia công, in dập 

phân phối các sản phẩm 

từ băng dính và các sản 

Sản xuất sản phẩm từ plastic; 

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất 

linh kiện điện tử; Hoạt động tư vấn quản lý; 

Hàn Quốc 1.600.000

21

Công ty TNHH 

TianYe Outdoor 

(Việt Nam)

25
Dự án TianYe Outdoor 

Việt Nam

Sản xuất, gia công sản phẩm 

du lịch ngoài trời, bao gồm: lều bạt, túi ngủ, túi 

bao, vali, võng và ghế du lịch

Trung 

Quốc
3.000.000

22
Công ty TNHH 

Yura Việt Nam
26

Dự án Nhà máy Yura 

Việt Nam

Sản xuất, gia công: đầu dây 

nối, bộ dây dẫn điện, hộp chứa, thiết bị đầu cuối 

dùng cho các thiết bị điện và điện tử

Hàn Quốc 16.000.000

23

Công ty TNHH 

Công nghiệp 

Pamson Việt Nam

27
Nhà máy Pamson Việt 

Nam

Sản xuất quần áo đồ chơi

 và phụ kiện của đồ chơi; Sản xuất đồ chơi, búp 

bê bằng bông cotton, vải polyester; Sản xuất ba 
Hông Kông 1.825.239

24
Công ty TNHH 

Kintex Elastic
28 Dự án Kintex Elastic Sản xuất dây dệt

Cộng hòa 

Seychelles
5.000.000

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
29

Dự án Nhà xưởng - Nhà 

kho G3, G4, G5 thuộc lô 

CN11, CN12 - Phân khu 

Dự án Nhà xưởng - Nhà kho G3, G4, G5 thuộc 

lô CN11, CN12 - Phân khu phía Đông
Anh 2.700.000



0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
30

Xây dựng nhà xưởng - 

nhà kho cho thuê F2 

thuộc lô CN6 - Phân khu 

Xây dựng nhà xưởng - nhà kho và các công 

trình phụ trợ để cho thuê
Anh 1.500.000

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
31

Xây dựng nhà xưởng - 

nhà kho cho thuê E14, 

E15 thuộc lô CN3, CN4 - 

Xây dựng nhà xưởng - nhà kho và các công 

trình phụ trợ để cho thuê
Anh 1.100.000

25

Công ty TNHH 

Innovation Group 

(Việt Nam)

32

Nhà máy sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm từ 

cao su

Sản xuất các sản phẩm từ cao su Thái Lan 3.000.000

26
Công ty TNHH Hae 

Sung Chemical Vina
33

Dự án Nhà máy Hae 

Sung Chemical Vina

Sản xuất, gia công, ép các sản phẩm nhựa cho 

các sản phẩm điện tử từ hạt nhựa silicone 

nguyên chất; các sản phẩm phụ trợ cho ngành ô 

Hàn Quốc 5.000.000

27
Công ty TNHH Dệt 

may Wanda
34

Dự án đầu tư sản xuất dệt 

may
Sản xuất vỏ gối và ga trải giường

Ấn Độ - 

Trung 

Quốc

1.000.000

28
Công ty TNHH 

Bigfun Leisure VN
35

Nhà máy sản xuất đồ 

chơi và dụng cụ thể thao

Sản xuất các sản phẩm từ plastic;Sản xuất các 

sản phẩm may mặc từ vải; Quyền thương mại

Trung 

Quốc
3.500.000

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
36

Dự án ĐTXD nhà kho - 

nhà xưởng cho thuê G7 

thuộc lô CN14 - phân khu 

Xây dựng nhà kho - nhà xưởng và các công 

trình phụ trợ để cho thuê
Anh 800.000

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
37

Dự án ĐTXD nhà kho - 

nhà xưởng cho thuê F3 

thuộc lô CN8, CN9 - 

Xây dựng nhà kho - nhà xưởng và các công 

trình phụ trợ để cho thuê
Anh 1.400.000

29
Công ty TNHH 

Công nghệ Ducar
38

Dự án dây chuyền sản 

xuất mới của Ducar VN 

Sản xuất máy bơm nước, 

máy rửa áp lực, tổ máy phát điện, tổ máy phát 

điện biến tần; Sản xuất động cơ xăng thông 

Trung 

Quốc
5.000.000

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
39

Dự án xây dựng nhà kho - 

 nhà xưởng cho thuê E16 

thuộc lô đất CN3, CN4 - 

Xây dựng nhà kho - nhà xưởng và các công 

trình phụ trợ để cho thuê
Anh quốc 1.922.609

0
Công ty TNHH 

Quốc tế Nam Tài
40

Dự án xây dựng nhà điều 

hành và dịch vụ thuộc lô 

DH-DV2, phân khu phía 

Xây dựng nhà điều hành và dịch vụ Anh quốc 560.347

30
Công ty TNHH 

Faraday Products
41

Dự án Công ty TNHH 

Faraday Products

Sản xuất động cơ điện 

một chiều DC, động cơ điện xoay chiều AC, bộ 

cần truyền động tuyến tính hình ống DC, cột 

Mỹ 800.000

31

Công ty TNHH 

Năng lượng mới 

Thịnh Thiên Việt 

42

Dự án Nhà máy sản xuất 

tấm mô-đun pin năng 

lượng mặt trời

Sản xuất, gia công tấm mô-đun pin năng lượng 

mặt trời; Thực hiện quyền thương mại
Samoa 20.000.000



1

Công ty TNHH Chế 

tạo Majestic 

Plywood

1
Nhà máy sản xuất gia 

công Majestic Plywood 

Sản xuất dây điện; dây nguồ; đồ điện gia dụng; 

đầu kẹp nối dây điện; giảm sóc; linh phụ kiện; 

dây điện dùng cho ô tô, xe máy; máy ép dây; 

Hồng Kông 28.600.000

2
Công ty TNHH 

Ildong Vina
2

Xây dựng nhà máy sản 

xuất các loại lưới thép 

phục vụ công nghiệp và 

Sản xuất lưới kim loại; dây điện lưới; màn hình 

đục lỗ; lưới chống côn trùng; xe đẩy tay; xe đẩy 

điệ; lưới kim loại 

Hàn Quốc 2.500.000

3
Công ty TNHH 

TongWei HD
3

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất thức ăn 

gia súc, thức ăn thuỷ hải 

Sản xuất thức ăn cho lợn; thức ăn cho gà; thức 

ăn cho vịt. Thực hiện quyền thương mại
Singapore 16.200.000

4
Công ty TNHH

 bơm Ebara
4

Dự án xây dựng nhà máy 

mới tại KCN Lai Cách-

Hải Dương

Sản xuất máy bơm và các phụ kiện máy bơm; 

sửa chữa, bảo hành máy bơm, van và các máy 

móc thiết bị liên quan; lắp đặt các loại máy 

Nhật Bản 14.000.000

5
Công ty TNHH SX-

TM Tân Cương
5

Dự án đầu tư sản xuất 

kinh doanh xuất khẩu phụ 

liệu ngành giày dép các 

Sản xuất kinh doanh và gia công đế giày thể 

thao các loại;  đế lót xốp bằng Eva các loại; sản 

xuất tấm Eva các loại và các sản phẩm khác từ 

Cộng hoà 

Seychelles-

Trung 

6.955.000

6
Công ty TNHH 

Donghwa Es Vina 
6

Nhà máy sản xuất và gia 

công Donghwa Es Vina 
Sản xuất linh kiện điện tử Hàn Quốc 1.500.000

7
Công ty TNHH Đại 

Dương
7

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN Lai 

Cách, huyện Cẩm Giàng, 

Đầu tư XD và KD hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

KCN Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh HD; 

San nền tạo tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống 

819.477.539.605

8

Chi nhánh Công ty 

TNHH xây lắp và 

vật liệu công nghiệp 

8
Nhà máy gia công thép 

Bình Minh
Gia công pha cắt, cán mỏng thép cuộn và ủ thép Việt Nam 128.300.000.000

9
Công ty TNHH 

MTV ống thép CIM
9

Công ty TNHH MTV 

ống thép CIM

Sản xuất cấu kiện kim loại; buôn bán sắt thép; 

buôn bán kim loại và kim loại quặng, mua bán 

máy móc công nghiệp; sản xuất sắt, gang, thép

Việt Nam 103.090.000.000

10

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

Tân Á Hưng Yên

10

Tổ hợp Khu liên hợp VP 

làm việc, thương mại dịch 

vụ, kho hàng, showroom 

Tổ hợp Khu liên hợp VP làm việc, thương mại 

dịch vụ, kho hàng, showroom giới thiệu sản 

phẩm; Kinh doanh các sản phẩm cơ khí tiêu 

Việt Nam 14.922.940.000

11
Công ty Cổ phần 

Việt Open
11

Nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi Việt Open
Sản xuất thức ăn gia cẩm và gia súc Việt Nam 80.000.000.000

0 Công ty TNHH EDV 12

Nhà máy xử lý nước thải 

cho KCN Lai Cách - giai 

đoạn 1

Đầu tư xây dựng, hoàn thiện và khai thác kinh 

doanh Nhà máy xử lý nước thải cho KCN Lai 

Cách

Việt Nam 27.000.000.000

VI. KHU CÔNG NGHIỆP LAI CÁCH: 



1

Công ty TNHH 

KCN Kỹ thuật cao 

An Phát

1

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng và 

nhà xưởng trong KCN 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin 

liên lạc, xử lý nước thải, cây xanh và một số 

Việt Nam 2.034.660.558.000

2
Công ty Cổ phần 

nhựa bao bì An Vinh
2

Dự án Nhà máy sản xuất 

bao bì dệt PP - An Vinh; 

cho thuê lại nhà xưởng dư 

Sản xuất bao bì dệt cao cấp Việt Nam 639.696.503.089

3
Công ty Cổ phần An 

Trung Industries
3

Dự án Nhà máy An 

Trung Industries
Sản xuất linh phụ kiện nhựa ép phun Việt Nam 439.000.000.000

4
Dự án nhà máy sản xuất 

tấm ốp nhựa An Cường
Sản xuất tấm ốp nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam 208.437.034.357

5
Dự án sản xuất sàn nhựa 

SPC
Sản xuất tấm sàn SPC Việt Nam 401.996.455.618

5

Công ty TNHH 

MTV cơ khí chính 

xác và chế tạo 

5
Dự án thiết kế và chế tạo 

khuôn mẫu chính xác
Chế tạo và sản xuất khuôn mẫu Việt Nam 197.343.926.100

6

Công ty TNHH 

Công nghệ Welco 

Việt Nam

6

Dự án thành lập Công ty 

TNHH Công nghệ Welco 

Việt Nam

Sản xuất, gia công và lắp ráp bảng mạch điện tử Hồng Kông 10.000.000

7

Công ty TNHH 

công nghệ âm thanh 

Tiinlab Việt Nam

7

Dự án Nhà máy Tiinlab 

Acoustic Technology Việt 

Nam

Sản xuất, gia công loa, 

tai nghe, bộ tai nghe, các thiết bị âm 

thanh đeo được khác

Hồng Kông 10.000.000

1

Công ty Cổ phần cơ 

khí chính xác 

Vinashin

1

Đầu tư xây dựng nhà máy 

cơ khí chính xác Vinashin 

và nhà máy cơ khí nặng

Sản xuất, chế tạo 

thiết bị cơ khí phi tiêu chuẩn và thiết bị thuỷ 

lực, bộ thủy lực; sản xuất, chế tạo kết cấu thép; 

Việt Nam 728.995.602.000

2
Công ty TNHH 

MTV KCN Lai Vu
2

Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật KCN Lai Vu

Xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật KCN Lai Vu 
Việt Nam 846.844.100.765

3

Công ty Cổ phần cơ 

khí-điện-điện tử Tàu 

Thuỷ

3
Nhà máy chế tạo thiết bị 

điện tàu thuỷ

SX các module đo và bảo vệ thông số Diezen; 

các thiết bị bảo vệ máy phát; modun đo vạn 

năng; module đo báo mức các két; module đo 

Việt Nam 73.430.000.000

VII. KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT

VIII. KHU CÔNG NGHIỆP LAI VU: 

4

Công ty Cổ phần 

Vật liệu xây dựng 

công nghệ cao An 

Cường



4

Công ty TNHH 

MTV phát triển 

công nghiệp Vinashin

4
Nhà máy chế tạo ống thép 

xoắn Vinashin
Chế tạo hệ thống ống gió và phụ kiện Việt Nam 103.387.000.000

5

Công ty Cổ phần 

cấp nước KCN Lai 

Vu

5

Dự án xây dựng công 

trình Nhà máy xử lý nước 

sạch KCN Lai Vu

Việt Nam 23.900.000.000

6 Công ty CP Ibest 6
Trạm Xăng dầu KCN Lai 

Vu, tỉnh Hải Dương

Kinh doanh xăng dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa 

lỏng; kinh doanh kho bãi; nhà hàng, siêu thị 

mini; Cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng và 

Việt Nam 32.670.000.000

7

Công ty TNHH Cơ 

khí và Thương mại 

Bình Dương

7

Nhà máy sản xuất thiết bị 

cơ khí và kinh doanh 

thương mại Lai Vu

Sản xuất các cấu kiện kim loại; sản xuất, gia 

công và mua bán các sản phẩm cơ khí; cho thuê 

nhà xưởng dư thừa theo quy định

Việt Nam 20.000.000.000

8
Công ty cổ phần Dệt 

10/10
8

Dự án dây chuyền sản 

xuất tạo hạt và kéo sợi 

mắc dệt Việt Nam

Sản xuất màn tuyn từ hạt nhựa HDPE, LDPE, 

MBPE
Việt Nam 323.936.761.000

9

Công ty Cổ phần 

Container quốc tế 

CAS

9
Nhà máy sản xuất 

Container Cas Hải Dương

Sản xuất các loại sản phẩm Container đạt tiêu 

chuẩn quốc tế;SX gia công, lắp ráp cơ khí; SX 

gia công, lắp ráp các loại linh kiện phục vụ sản 

Hoa Kỳ-

British 

Virgin 

28.659.166

0
Công ty TNHH May 

Tinh Lợi
10

Dự án Tinh Lợi 2 (Dự án 

May Tinh Lợi mở rộng)

Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc; Giặt, in, 

thêu và thực hiện các công đoạn gia công khác
Hông Kông 189.500.000

10
Công ty TNHH Dệt 

Pacific Crystal
11

Dự án Dệt Pacific Crystal 

tại Việt Nam

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dệt kim 

và các nguyên phụ liệu
Hông Kông 425.000.000

11
Công ty TNHH 

Misawa Engineering
12

Công ty TNHH MTV 

Misawa Engineering Việt 

Nam

Sản xuất, chế tạo, gia công 

và lắp ráp các bộ phận, chi tiết, linh kiện của bộ 

cảm biến đo góc và mô tơ; Thực hiện quyền 
Nhật Bản 5.850.000

12

Công ty TNHH 

Công cụ Jetech Việt 

Nam

13
Dự án sản xuất công cụ 

cơ khí
Sản xuất kích cá sấu; Sản xuất, gia công cơ khí; 

thực hiện quyền thương mại
Hông Kông 600.000

13
Công ty TNHH 

Nhôm Tân Á
14

Dự án đầu tư của Công ty 

TNHH Nhôm Tân Á tại 

KCN Lai Vu

Sản xuất, gia công các sản phẩm từ cây nhôm 

hợp kim

Trung 

Quốc - 

Việt Nam

5.640.928

1

Công ty Cổ phần 

phát triển đô thị và 

KCN Cao su Việt 

1

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN Cộng 

Hoà,thành phố Chí Linh, 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật KCN Cộng hoà, huyện Chí Linh, 

tỉnh HD theo quy hoạch chi tiết KCN Cộng Hoà 

Việt Nam 834.186.901.000

IX. KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ: 



2
Công ty TNHH Nice 

Ceramic
2

Nhà máy sản xuất gach 

ốp lát cao cấp

Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu gạch ốp 

lát  và các kích cỡ khác
Việt Nam 1.960.000.000.000

3

Công ty TNHH 

Hàng tiêu dùng Kim 

Dương Việt Nam

3

Dự án sản xuất, gia công, 

kinh doanh đồ dùng sinh 

hoạt từ hạt nhựa tại KCN 

Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm 

nhựa cao cấp

Trung 

Quốc
9.800.000

0

Công ty TNHH 

Điện tử Poyun Việt 

Nam 

4

Nhà máy sản xuất và gia 

công máy móc, linh kiện 

liên quan đến thiết bị 

Sản xuất, gia công, kinh doanh linh kiện loa và 

linh kiện, thiết bị liên quan tới loa, âm thanh
Seychelles 12.000.000

4

Công ty TNHH 

Công nghệ Dainty & 

Gemmy Việt Nam

5

Nhà máy sản xuất, gia 

công Amplifier, loa và 

linh kiện Amplifier, loa 

Sản xuất và gia công linh kiện của loa, 

Amplifier và linh kiện Amplifier
Hồng Kông 9.000.000

5
Công ty TNHH 

Eastech Việt Nam
6

Nhà máy sản xuất, gia 

công loa và linh kiện loa 

Sản xuất, gia công củ loa và linh kiện liên quan 

tới củ loa; loa và tai nghe; vỏ loa bằng nhựa và 

gỗ

Hồng Kông 20.000.000

6
Công ty TNHH Sun 

Acoustic
7

Nhà máy Sun Acoustic 

Vina

Sản xuất và gia công củ loa, phân tần, loa thành 

phẩm

Quần đảo 

Virgin
13.600.000

7

Công ty TNHH dây 

điện Jung Shing Việt 

Nam

8

Nhà máy sản xuất, gia 

công và kinh doanh dây 

điện công nghiệp Jung 

Sản xuất, gia công dây điện Đài Loan 8.200.000

1
Công ty TNHH 

VSIP Hải Dương
1

Dự án xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN của 

Công ty TNHH Vsip Hải 

Kinh doanh hạ tầng KCN; dịch vụ quản lý 

KCN; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, các công trình, 

chăm sóc, duy trì cảnh quan trong KCN; hỗ trợ 

Singapore - 

 Việt Nam
55.000.000

2
Công ty TNHH Best 

Pacific (Việt Nam)
2 Best Pacific - Việt Nam

Sản xuất và kinh doanh: vải dệt kim, vải đan 

móc, vải dệt thoi và vải không dệt khác; khẩu 

trang, khẩu trang y tế

Hồng Kông 154.000.000

3

Công ty TNHH Kỹ 

nghệ Long Star 

(Việt Nam)

3

Nhà máy - Công ty 

TNHH Kỹ nghệ Long 

Star (Việt Nam)

Sản xuất và kinh doanh các nguyên liệu dùng 

cho ngành sản xuất đế giày, giày từ nhựa cao 

su, nhựa Eva; sản xuất và kinh doanh các chất 

Seychelles 3.183.992

4
Công ty TNHH 

Ehwa Global
4

Dự án Nhà máy Ehwa 

Global

Sản xuất, gia công các sản phẩm đá mài có gắn 

kim cương; sản xuất, gia công các loại lưỡi cưa, 

mũi khoan có gắn kim cương dùng trong sản 

Hàn Quốc 23.000.000

5

Công ty TNHH 

MTV PT công 

nghiệp BW Hải 

5

Dự án 05 - Công ty 

TNHH MTV PT công 

nghiệp BW Hải Dương - 

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, kinh 

doanh và tư vấn bất động sản; xây dựng văn 

phòng, nhà xưởng cho thuê lại

Hà Lan - 

Việt Nam
42.324.681

X. KHU CÔNG NGHIỆP CẨM ĐIỀN-LƯƠNG ĐIỀN:



6

Công ty TNHH 

Nhựa Ta Ting (Hải 

Dương)

6
Nhà máy sản xuất túi 

nhựa PP và PE

Sản xuất và kinh doanh các loại túi nhựa, màng 

nhựa PE và PP
Samoa 12.000.000

7
Công ty TNHH 

Jointak Labels (VN)
7

Nhà máy sản xuất phụ 

kiện may mặc

Sản xuất và kinh doanh nhãn mác dệt, nhãn 

mác, thẻ treo bằng giấy, nhãn mác, tay kéo khóa 

bằng silicon

Hồng Kông 2.900.000

8

Công ty TNHH 

MTV PT công 

nghiệp BW Hải 

8

Dự án 06 - Công ty 

TNHH MTV PT công 

nghiệp BW Hải Dương - 

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, kinh 

doanh và tư vấn bất động sản; xây dựng văn 

phòng, nhà xưởng cho thuê lại

Hà Lan - 

Việt Nam
43.088.650

9

Công ty TNHH sản 

phẩm giấy Leo (Việt 

Nam)

9
Nhà máy sản xuất sản 

phẩm từ giấy

Sản xuất túi giấy, thiệp giấy và bán thành phẩm 

thiệp giấy; Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ 

khách hàng

Hồng Kông 71.847.500

10
Công ty TNHH 

Union Materials VN
10

Dự án sản xuất nam 

châm Ferrite Union 

Materials Việt Nam

Sản xuất nam châm Ferrite Hàn Quốc 22.727.727

11

Công ty TNHH 

MTV PT công 

nghiệp BW Hải 

11

Dự án 07 - Công ty 

TNHH MTV PT công 

nghiệp BW Hải Dương - 

Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, kinh 

doanh và tư vấn bất động sản; xây dựng văn 

phòng, nhà xưởng cho thuê lại

Hà Lan - 

Việt Nam
32.209.785

12

Công TNHH 

Superior EMS 

(Vietnam)

12
Nhà máy sản xuất đồ 

điện gia dụng và đồ chơi

Sản xuất, gia công các sản phẩm làm từ giấy và 

bìa; linh kiện điện tử gia dụng, dân dụng; linh 

kiện đồ chơi trẻ em; thiết bị chăm sóc cá nhân; 
Hồng Kông 5.200.000

13
Công ty TNHH 

Miwon Việt Nam
13

Nhà máy sản xuất thực 

phẩm tiêu dùng

Sản xuất hạt nêm, bột chiên, bột chiên xù, 

tương ớt, nước chấm, nước tương, nước sốt, lá 

kim, teokbokki; thực hiện quyền thương mại
Hàn Quốc 13.500.000

14
Công ty TNHH AX 

FAN Việt Nam
14

Nhà máy sản xuất quạt 

tản nhiệt
Sản xuất quạt tản nhiệt

Đài Loan - 

Anguilla
9.000.000

15
Công ty TNHH Hai 

Premium Treats
15

Nhà máy chế biến thực 

phẩm cho thú cưng

Sản xuất, chế biến thực phẩm dành cho thú 

cứng từ ngũ cốc, da bò
Australia 6.000.000

16

Công ty TNHH 

PVTECH Lighting 

(Việt Nam)

16
Nhà máy sản xuất đèn 

LED
Sản xuất bóng đèn di-ot phát sáng

Trung 

Quốc
5.000.000

17
Công ty TNHH Seo 

Kwang Electric Vina
17

Nhà máy Seo Kwang 

Electric Vina
Sản xuất baăng dính xốp cách điện Hàn Quốc 1.093.727

18

Công ty TNHH 

Oxwin Industry 

(Việt Nam)

18

Nhà máy sản xuất linh 

kiện điện tử Oxwin (Việt 

Nam)

Sản xuất thiết bị tạo nhiệt điện tử Hồng Kông 5.000.000



19
Công ty Cổ phần Cơ 

điện Trần Phú
19

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất dây cáp 

điện - Công ty Cổ phần 

Sản xuất dây, cáp điện các loại Việt Nam 256.500.000.000

20
Công ty TNHH 

Vina Foam Việt Nam
20

Nhà máy sản xuất bình 

chữa cháy và chất tạo bọt 

chữa cháy 

Sản xuất chất tạo bọt chữa cháy và bình chữa 

cháy
Việt Nam 160.000.000.000

21
Công ty Cổ phần 

Airtech Thế Long
21

Nhà máy sản xuất thiết bị 

y tế và công nghệ làm 

sạch

Sản xuất buồng thổi khí; sản xuất và lắp ráp 

các thiết bị máy móc dùng cho phòng thí 

nghiệm, y tế; sản xuất các thiết bị phụ vụ lọc 

Việt Nam 169.810.696.000

22 Công ty CP Lavi Ilmi 22
Nhà máy chế biến nông 

sản Lavi Ilmi
Sản xuất, chế biến kim chi Việt Nam 211.500.000.000

23
Công ty TNHH 

Tranit Vina
23

Dự án Nhà máy Tranit 

Vina

Sản xuất, gia công thiết bị đầu nối điện tử; thiết 

bị điện, dây dẫn điện các loại; dịch vụ kiểm tra, 

phân tích; thực hiện quyền thương mại

Hàn Quốc 1.000.000

24

Công ty TNHH A-

Tech Automotive 

Việt Nam

24

Nhà máy sản xuất, lắp 

ráp module ô tô và xe có 

động cơ khác

Sản xuất, lắp ráp module ô tô và xe có động cơ 

khác; các sản phẩm phụ trợ cho module động 

cơ ô tô và xe có động cơ khác; Thực hiện quyền 

Hàn Quốc 2.500.000

25

Công ty TNHH 

công nghệ Sheng 

Shing Việt Nam

25

Nhà máy sản xuất dây 

điện, ổ cắm điện và các 

thiết bị điện khác

Sản xuất, kinh doanh dây dẫn điện, ổ cắm điện 

và các thiết bị điện khác; hoạt động thương mại
Đài Loan 3.500.000

26

Công ty TNHH dịch 

vụ hạ tầng 

Sembcorp Hải 

26
Dự án đầu tư kho vận 

SIS Hải Dương

Đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống kho 

bãi; Kinh doanh, cho thuê kho bãi. Kinh doanh 

dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm 

Singapore 7.350.000

27
Công ty TNHH 

Onogawa Việt Nam
27

Nhà máy sản xuất 

Onogawa

Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh giắc cắm và các 

thiết bị điện khác; Thực hiện quyền thương mại
Nhật Bản 500.000

28

Công ty TNHH KSP 

Việt Nam - Chi 

nhánh Hải Dương

28

Nhà máy sản xuất KSP 

Việt Nam - Chi nhánh 

Hải Dương

Sản xuất thiết bị, dụng cụ cầm tay bằng kim 

loại; sản xuất các sản phẩm nhựa; lắp ráp các 

thiết bị tủ điện

Thái Lan 7.000.000

1
Công ty Cổ phần 

công nghiệp Tây Bắc
1

Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng KCN Tân 

Trường (mở rộng), huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Tân Trường (mở rộng), huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương theo quy họach chi tiết KCN Tân 

Trường mở rộng đã được UBND tỉnh Hải 

Dương phê duyệt 

Việt Nam 769.440.000.000

XI. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TRƯỜNG MỞ RỘNG:










































































